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Bài 1. Xác định cấu tạo của các tiếng theo bảng sau. Cho biết tiếng nào không đủ 3 

bộ phận. 

Tiếng Âm đầu Vần Thanh 

chị    

ngã    

em    

nâng    

Bài 2. Xác định cấu tạo của các tiếng theo bảng sau. 

Tiếng Âm đầu Vần Thanh 

Âm đệm Âm chính Âm cuối 

miệng      

chuyển      

quai      

loa      

cháu      

phơ      

nghiêm      

cuộc      

yên      

ư      

Bài 3. Đọc đoạn văn sau rồi trả lời câu hỏi: 

“Mỗi khi hè về, hoa phượng vĩ nở đỏ rực hai bên bờ, biến sông Hương thành dải 

lụa đào, làm ửng hồng cả phố phường” 

a. Đoạn văn có bao nhiêu tiếng? 

b. Gạch chân bộ phận vần của các tiếng: mỗi, hoa, phượng, biến, Hương, 

thành, ửng, phường. 

c. Tìm tiếng có âm đệm trong phần vần. 

Bài 4. Tìm 10 tiếng mà bộ phận vần có âm đệm viết là o 

..................................................................................................................................... 
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           Tìm 10 tiếng mà bộ phận vần có âm đệm viết là u. 

..................................................................................................................................... 

Bài 5: Đọc đoạn thơ rồi trả lời câu hỏi: 

Đời cha ông với đời tôi 

Như con sông với chân trời đã xa 

Chỉ còn truyện cổ thiết tha 

Cho tôi nhận mặt ông cha của mình 

a) Đoạn thơ có bao nhiêu tiếng?  

b) Tìm những tiếng bắt vần với nhau trong đoạn trên?  

..................................................................................................................................... 

c) Tìm những tiếng bắt vần hoàn toàn. 

..................................................................................................................................... 

d) Tìm những tiếng bắt vần không hoàn toàn. 

..................................................................................................................................... 

Bài 6: Tìm các cặp tiếng bắt vần với nhau trong đoạn thơ sau và cho biết phần vần 

của chúng giống nhau hoàn toàn hay không hoàn toàn? 

a) Làm thợ rèn mùa hè có nực 

Quai một trận, nước tu ừng ực 

 

b) Chú bé loắt choắt 

Cái xắc xinh xinh 

Cái chân thoăn thoắt 

Cái đầu nghênh nghênh 

Bài 7: Trong các tiếng sau, tiếng nào có âm cuối vần, tiếng nào không có âm cuối 

vần: cười, khuya, lửa, may, sách, mía, loa, muốn, hát, cua. 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

 


